
STT Họ và tên GT Ngày sinh Nơi sinh HKTT Họ tên Bố Họ tên Mẹ Ghi chú

1 Bùi Ninh An Nam 07/03/2015 Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình TDP Phúc Nam Bùi Đình Trí Bùi Thị Nguyệt

2 Phạm Bùi Bảo An Nữ 28/12/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Chỉnh 2 Phạm Trung Kiên Bùi Thị Vui

3 Phạm Nguyễn Quốc An Nam 15/01/2015 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Tương Lai - Nam Hoa Lư Phạm Thành Vinh Nguyễn Thuý Phương

4 Nguyễn Duy Anh Nam 25/08/2015 Ninh Thắng Hoa Lư Ninh Bình TDP Phúc Trọng Nguyễn Quốc Việt Trịnh Thị Kim Dung

5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh Nữ 08/09/2015 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Thịnh Nguyễn Văn Sáng Phạm Thị Hiền

6 Nguyễn Nhật Anh Nữ 11/06/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Chỉnh 2 Nguyễn Ngọc Hữu Đinh Thị Thùy

7 Nguyễn Phạm Quỳnh Anh Nữ 16/07/2015 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Thái Nguyễn Viết Văn Phạm Thị Quỳnh Trang

8 Trần Minh Anh Nữ 02/02/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Lộc Trần Tiến Dũng Trần Thị Thuỳ Dương

9 Trần Quang Anh Nam 16/04/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Nam Trần Quang Phong Bùi Thị Huế

10 Lê Gia Bảo Nam 23/01/2015 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec - HN TDP Tân An Lê Trung Kiên Nguyễn Thị Tâm

11 Lê Ngọc Bảo Châu Nam 08/10/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Trì Lê Ngọc Hùng Đỗ Thị Hiền

12 Nguyễn Đức Cường Nam 03/11/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Trực Nguyễn Thế Quang Phạm Thị Thu Hằng

13 Trịnh Phương Dung Nữ 29/10/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Thịnh Trịnh Trọng Dũng Phạm Thị Phương Thạch

14 Nguyễn Tiến Dũng Nam 02/10/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Thịnh Nguyễn Trí Thiềm Nguyễn Thị Như Hoa

15 Bùi Đăng Dương Nam 09/11/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Thịnh Bùi Văn Thương Lê Thị Hồng Hạnh

16 Đặng Tuấn Đạt Nam 24/01/2015 Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Ninh Bình TDP Mía - Ninh Khánh Đặng Văn Tuân Vũ Tuệ Minh

17 Đinh Anh Đức Nam 06/09/2015 Bệnh viện Đa khoa TP Tam Điệp TDP Phúc Thịnh Đinh Văn Mạnh Hà Thị Hằng

18 Trịnh Minh Hiếu Nam 10/03/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Chỉnh 2 Trịnh Văn Độ Trần Thị Bích Phượng

19 Đàm Viết Gia Huy Nam 22/04/2015 Bệnh viện sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Cổ Loan Trung 2 Đàm Minh Phong Đỗ Thị Hải Ninh

20 Lã Đức Huy Nam 19/08/2025 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Chính 1 Lã Thiện Hòa Phạm Thị Thu Hường

21 Nguyễn Ngọc Hưng Nam 07/03/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Hải Nguyễn Cao Cường Trịnh Ngọc Dung

22 Phùng Gia Hưng Nam 05/07/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Khê Thượng Phùng Sỹ Báu Nguyễn Hương Giang

23 Lê Nam Khanh Nam 16/08/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Chỉnh 1 Lê Trung Hiếu Vũ Thị Hằng Nga

24 Trần Duy Khánh Nam 28/08/2015 Bệnh viện Đa Khoa huyện Kim Sơn TDP Nam Thành Trần Ngọc Dũng Lê Thị Thu Hằng

25 Đinh Tuấn Khôi Nam 13/09/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Khánh Trung Đinh Văn Hà Trần Thị Vân Anh
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26 Phạm Gia Linh Nữ 06/09/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Lê Lợi Phạm Hồng Thái Nguyễn Thị Dung

27 Vũ Ngọc Tú Linh Nữ 20/04/2015 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Bạch Đằng Vũ Tiến Dũng Nguyễn Thị Nga

28 Phạm Ngọc Nhật Minh Nam 07/06/2015 Bệnh viện Phụ sản Trung Ương HN TDP Khánh Minh Phạm Ngọc Tuân Nguyễn Thị Bích Thảo

29 Dương Hà My Nữ 18/04/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc hưng Dương Văn ĐỊnh Lê Thị Mai

30 Dương Hoàng Nam Nam 21/08/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Lộc Dương Đại Phong Hoàng Thị Vân Khánh

31 Hoàng Bảo Nam Nam 19/03/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Nam Hoàng Ngọc Chinh Nguyễn Thị Lan Phương

32 Nguyễn Thu Ngân Nữ 02/12/2015 Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Ninh Bình TDP Tương Lai - P. Nam Hoa Lư Nguyễn Văn Nam Đinh Thị Ngọc Giao

33 Tống Thị Kim Ngân Nữ 12/06/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Hòa Tống Văn Hiếu Đào Thị Thu Phương

34 Phạm Thanh Như Ngọc Nữ 25/08/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Long Phạm Hồng Sơn Quách Thị Thanh Nga

35 Đặng Khôi Nguyên Nam 12/02/2015 Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec - HN TDP Tân Thịnh Đặng Văn Lợi Trần Thị Ngọc Anh

36 Hà Ngọc Nhi Nữ 08/03/2015 Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Hải Hà Đăng Tín Tạ Thị Ngân

37 Phạm Bùi Bảo Nhi Nữ 09/09/2015 Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Hưng Phạm Kiên Cường Bùi Thị Hà

38 Nguyễn Hà Phương Nữ 05/07/2015 Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Hải Nguyễn Thành Trung Phạm Thị Hường

39 Mai Thế Quyền Nam 08/05/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Thịnh Mai Thế Quân Hoàng Thị Nhân

40 Mai Thái Sơn Nam 30/01/2015 Bệnh viện phụ sản Trung Ương TDP Khánh Minh Mai Hữu Thiết Nguyễn Thị Phương

41 Phạm Minh Sơn Nam 20/12/2015 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Trọng Phạm Ngọc Thái Đào Hải Anh

42 Vũ Đức Tiến Nam 03/12/2015 Bệnh viện phụ sản Hà Nội TDP Phúc Long Vũ Đức Toàn Bùi Hồng Hạnh

43 Đinh Bảo Trâm Nữ 14/02/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Ninh Đinh Văn Hàn Nguyễn Thị Thu Nga

44 Vũ Bảo Trâm Nữ 11/08/2015 Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Sơn 1 Vũ Ngọc Phương Trần Thị Lý

45 Phạm Ngọc Tường Vy Nữ 22/03/2015 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình TDP Phúc Thắng Phạm Văn Độ Vũ Thị Hoa
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